
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 Vật lý Thể dục Toán Toán Lịch sử Sinh vật Toán Sinh vật

2 Vật lý Thể dục Vật lý Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán Sinh vật

3 Hóa học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Văn học Toán Hóa học

4 Tin học Sinh hoạt Hóa học HĐTN GDQP Ngoại ngữ Hóa học

5 CHAOCO Ngoại ngữ HĐTN Vật lý Ngoại ngữ Toán

1 Vật lý Tin học Hóa học Toán Ngoại ngữ Văn học Toán GDQP

2 Vật lý Tin học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh vật Toán Ngoại ngữ

3 Hóa học Thể dục Vật lý Hóa học Lịch sử Toán Toán Sinh vật

4 Thể dục Sinh hoạt Văn học HĐTN Toán Ngoại ngữ Sinh vật

5 CHAOCO Văn học HĐTN Toán Ngoại ngữ Vật lý

1 Hóa học Thể dục GDQP Ngoại ngữ Sinh vật Văn học Toán Văn học

2 Vật lý Thể dục Toán Hóa học Lịch sử Hóa học Toán Vật lý

3 Vật lý Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý

4 Tin học Sinh hoạt Văn học HĐTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh vật

5 CHAOCO Toán HĐTN Hóa học Ngoại ngữ Sinh vật

1 Tin học Vật lý Văn học Vật lý Toán GDQP Sinh vật

2 Hóa học Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Vật lý Thể dục Lịch sử Toán Hóa học Toán Văn học Hóa học

4 Vật lý Thể dục Sinh hoạt Toán HĐTN Ngoại ngữ Văn học Hóa học

5 CHAOCO Sinh vật HĐTN Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ

1 Vật lý Thể dục Hóa học Toán Văn học Toán Văn học Vật lý

2 Vật lý Thể dục Sinh vật Toán Lịch sử Toán Sinh vật Ngoại ngữ

3 Hóa học Tin học Hóa học Văn học Vật lý Toán Toán Ngoại ngữ

4 Tin học Sinh hoạt Ngoại ngữ HĐTN Ngoại ngữ Toán Sinh vật

5 CHAOCO Hóa học HĐTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDQP

1 Vật lý Thể dục Ngoại ngữ Toán Toán Toán Sinh vật Vật lý

2 Vật lý Thể dục Ngoại ngữ Toán Văn học Ngoại ngữ Toán Hóa học

3 Hóa học Tin học Vật lý Toán Hóa học Lịch sử Toán Ngoại ngữ

4 Tin học Sinh hoạt Ngoại ngữ HĐTN Văn học Sinh vật GDQP

5 CHAOCO Ngoại ngữ HĐTN Văn học Sinh vật Hóa học

1 Vật lý Tin học Toán Sinh vật Toán GDQP Vật lý Toán

2 Vật lý Tin học Hóa học Sinh vật Sinh vật Văn học Văn học Toán

3 Hóa học Thể dục Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Văn học Toán

4 Thể dục Sinh hoạt Lịch sử HĐTN Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ

5 CHAOCO Toán HĐTN Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

1 Hóa học Thể dục GDQP Ngoại ngữ Sinh vật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học

2 Vật lý Thể dục Toán Văn học Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Văn học

3 Vật lý Tin học Toán Lịch sử Sinh vật Toán Vật lý Ngoại ngữ

4 Tin học Sinh hoạt Sinh vật HĐTN Toán Hóa học Ngoại ngữ

5 CHAOCO Toán HĐTN Toán Hóa học Toán

1 Hóa học Tin học Văn học Hóa học Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Vật lý Tin học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Toán Ngoại ngữ Sinh vật

3 Vật lý Thể dục Văn học Ngoại ngữ Sinh vật Hóa học Toán Toán

4 Thể dục Sinh hoạt Sinh vật HĐTN Toán Toán Ngoại ngữ

5 CHAOCO GDQP HĐTN Văn học Toán Toán

1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ GDQP Toán GDCD

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Lịch sử GDCD Tin học

3 Văn học Địa lý Toán Toán Địa lý Ngoại ngữ Tin học

4 Sinh hoạt Văn học HĐTN Địa lý Văn học GDCD

5 CHAOCO Văn học HĐTN Văn học Văn học Toán

1 Ngoại ngữ GDCD Văn học Ngoại ngữ Lịch sử GDCD Toán

2 Ngoại ngữ Địa lý Văn học Văn học GDQP Ngoại ngữ Văn học

3 Văn học Địa lý Toán Ngoại ngữ Địa lý Ngoại ngữ GDCD

4 Sinh hoạt Toán HĐTN Tin học Toán Văn học

5 CHAOCO Toán HĐTN Tin học Toán Toán

1 Ngoại ngữ Toán Toán GDCD Tin học Ngoại ngữ Toán

2 Ngoại ngữ GDQP Toán Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán

3 Văn học Địa lý Ngoại ngữ Tin học Lịch sử Văn học Toán

4 Sinh hoạt Toán HĐTN Địa lý GDCD Văn học

5 CHAOCO Ngoại ngữ HĐTN Địa lý GDCD Văn học

1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Toán Toán Văn học

2 Ngoại ngữ GDCD Toán Toán Tin học Văn học GDCD

3 Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ Địa lý

4 Sinh hoạt Văn học HĐTN Ngoại ngữ GDCD Lịch sử

5 CHAOCO Văn học HĐTN Địa lý GDQP Địa lý

1 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Toán Toán

2 Ngoại ngữ Tin học GDCD GDQP Ngoại ngữ Toán Toán

3 Văn học Địa lý Toán GDCD Ngoại ngữ GDCD Toán

4 Sinh hoạt Toán HĐTN Địa lý Văn học Văn học

5 CHAOCO Văn học HĐTN Địa lý Văn học Văn học

1 Ngoại ngữ Địa lý Tin học Tin học Văn học Toán Toán

2 Ngoại ngữ Văn học Toán GDCD Địa lý Toán Toán

3 Văn học Toán GDCD Lịch sử GDQP Toán Ngoại ngữ

4 Sinh hoạt Ngoại ngữ HĐTN Văn học Văn học Địa lý

5 CHAOCO GDCD HĐTN Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
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Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 CHAOCO Sinh vật Văn học Vật lý Toán Văn học

2 Sinh hoạt Hóa học Sinh vật Vật lý Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ Thể dục

3 Văn học Hóa học Hóa học Lịch sử Vật lý Toán Ngoại ngữ Thể dục

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Toán Toán Hóa học HĐTN GDQP

5 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Vật lý HĐTN

1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Hóa học Toán Văn học

2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Toán Sinh vật Ngoại ngữ Thể dục Toán

3 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Sinh vật Ngoại ngữ Thể dục Toán

4 Toán Hóa học Vật lý Lịch sử Vật lý HĐTN Hóa học GDQP Toán

5 Ngoại ngữ Văn học Vật lý Vật lý Vật lý HĐTN

1 Thể dục Ngoại ngữ Toán Vật lý GDQP Vật lý Vật lý Vật lý Toán

2 Thể dục Ngoại ngữ Toán Toán Toán Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử

3 Tin học Ngoại ngữ Toán Toán Văn học Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Văn học

4 Tin học Sinh hoạt Ngoại ngữ HĐTN Văn học Sinh vật

5 CHAOCO Ngoại ngữ HĐTN Văn học Sinh vật

1 Toán Tin học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Văn học Vật lý Ngoại ngữ Hóa học

2 Toán Tin học Ngoại ngữ Vật lý Văn học Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán

3 Toán Thể dục Ngoại ngữ Vật lý Văn học Vật lý Hóa học GDQP Hóa học

4 Thể dục Sinh hoạt Ngoại ngữ HĐTN Sinh vật Toán

5 CHAOCO Toán HĐTN Sinh vật Lịch sử

1 Ngoại ngữ Thể dục Toán Vật lý Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý Vật lý

2 Ngoại ngữ Thể dục Toán Sinh vật Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý Sinh vật

3 Ngoại ngữ Tin học Toán Vật lý Toán GDQP Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử

4 Tin học Sinh hoạt Văn học HĐTN Hóa học Toán

5 CHAOCO Văn học HĐTN Hóa học Toán

1 Ngoại ngữ Tin học Toán Toán Văn học Văn học Toán Toán

2 Ngoại ngữ Tin học Toán Vật lý Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Sinh vật

3 Ngoại ngữ Thể dục Toán Vật lý GDQP Văn học Vật lý Lịch sử Sinh vật

4 Thể dục Sinh hoạt Toán HĐTN Vật lý Hóa học Ngoại ngữ

5 CHAOCO Văn học HĐTN Hóa học Ngoại ngữ

1 Thể dục Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ

2 Thể dục Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Vật lý Văn học GDQP Văn học

3 Tin học Toán Ngoại ngữ Sinh vật Hóa học Hóa học Văn học Ngoại ngữ Toán

4 Tin học Sinh hoạt HĐTN Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử

5 CHAOCO HĐTN Vật lý Toán Sinh vật

1 Tin học Toán Ngoại ngữ Sinh vật Hóa học Toán Hóa học Văn học Toán

2 Tin học Toán Ngoại ngữ Vật lý Vật lý Vật lý Văn học Văn học Vật lý

3 Thể dục Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học Hóa học Sinh vật

4 Thể dục Sinh hoạt HĐTN Toán Lịch sử Ngoại ngữ

5 CHAOCO HĐTN GDQP Ngoại ngữ Ngoại ngữ

1 Thể dục Toán Ngoại ngữ Sinh vật Văn học Ngoại ngữ Văn học Hóa học Toán

2 Thể dục Toán Ngoại ngữ Sinh vật Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Toán

3 Tin học Toán Ngoại ngữ GDQP Văn học Vật lý Toán Vật lý Văn học

4 Tin học Sinh hoạt Hóa học HĐTN Ngoại ngữ Vật lý

5 CHAOCO Ngoại ngữ HĐTN Toán Vật lý

1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Văn học Địa lý Lịch sử

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Toán Văn học Địa lý Văn học Thể dục Toán Văn học

3 Văn học GDQP Hóa học Toán Lịch sử Thể dục Toán Văn học

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Toán GDCD Tin học HĐTN Toán Văn học

5 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Tin học HĐTN

1 CHAOCO Văn học Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán

2 Sinh hoạt Văn học GDCD Lịch sử GDQP GDCD Toán Văn học Tin học

3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Toán Văn học Tin học

4 Địa lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Toán HĐTN Văn học Thể dục

5 Văn học Ngoại ngữ Địa lý Hóa học HĐTN Thể dục

1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán Lịch sử GDQP Hóa học

2 Sinh hoạt Văn học Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán Tin học Văn học Toán

3 GDCD Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học Văn học Toán

4 Địa lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Hóa học Thể dục HĐTN Văn học Toán

5 GDCD Lịch sử Văn học Địa lý Thể dục HĐTN

1 CHAOCO GDQP GDCD Ngoại ngữ Toán GDCD

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Văn học Hóa học Văn học Toán Thể dục

3 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học Toán Thể dục

4 Hóa học Lịch sử Hóa học Toán Địa lý Văn học HĐTN Toán Tin học

5 Địa lý Ngoại ngữ Văn học Lịch sử HĐTN Tin học

1 CHAOCO Sinh vật Địa lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Địa lý Văn học Ngoại ngữ Công nghệ Thể dục Văn học Toán
3 Toán Văn học Văn học Sinh vật GDCD Thể dục Văn học Toán
4 Toán Văn học GDCD Toán Lịch sử GDQP HĐTN Văn học Toán
5 Địa lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Sinh vật HĐTN
1 CHAOCO Toán Toán Văn học Ngoại ngữ Sinh vật
2 Sinh hoạt Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ Văn học Thể dục Toán Văn học
3 Địa lý Toán Lịch sử Địa lý Công nghệ Thể dục Toán Văn học
4 GDCD Ngoại ngữ Địa lý Sinh vật Ngoại ngữ GDQP HĐTN Toán Văn học

5 Công nghệ Ngoại ngữ GDCD Sinh vật Ngoại ngữ HĐTN
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Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 CHAOCO Địa lý Văn học Hóa học Ngoại ngữ Văn học

2 Sinh hoạt Lịch sử Ngoại ngữ Sinh vật Ngoại ngữ GDCD GDQP Vật lý Toán

3 Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật Ngoại ngữ Văn học Tin học Vật lý Toán

4 Toán Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Toán Thể dục Vật lý Toán

5 Toán Ngoại ngữ Vật lý Công nghệ Sinh vật Toán Thể dục

1 CHAOCO Vật lý Toán Ngoại ngữ Toán GDCD

2 Sinh hoạt Công nghệ Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học Toán Thể dục Vật lý

3 Toán Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật Hóa học Toán Thể dục Vật lý

4 Địa lý Ngoại ngữ Lịch sử Sinh vật Vật lý Văn học Toán Tin học Vật lý

5 Sinh vật Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ GDQP

1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý Hóa học

2 Sinh hoạt Địa lý Văn học Ngoại ngữ Sinh vật Sinh vật Toán Tin học Vật lý

3 Văn học Ngoại ngữ Toán Lịch sử Ngoại ngữ Sinh vật Toán GDQP Vật lý

4 Công nghệ Vật lý Toán Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Toán Thể dục Vật lý

5 Toán Vật lý Toán Hóa học Ngoại ngữ GDCD Thể dục

1 CHAOCO Vật lý Ngoại ngữ Sinh vật Lịch sử Toán

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Vật lý Toán Toán Vật lý Thể dục

3 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Sinh vật Toán Vật lý GDQP

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán GDCD Toán Vật lý Tin học

5 Địa lý Văn học Sinh vật Văn học Lịch sử Hóa học Thể dục

1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Sinh vật Văn học Sinh vật

2 Sinh hoạt Toán Ngoại ngữ Hóa học Địa lý Vật lý Vật lý Toán GDQP

3 Toán Toán Vật lý Ngoại ngữ Công nghệ GDCD Vật lý Toán Thể dục

4 Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Hóa học Vật lý Toán Thể dục

5 Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật Tin học

1 CHAOCO Địa lý Hóa học Sinh vật Văn học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Lịch sử Vật lý GDCD Lịch sử Văn học Toán Tin học Vật lý

3 Sinh vật Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán GDQP Vật lý

4 Sinh vật Hóa học Toán Ngoại ngữ Văn học Vật lý Toán Thể dục Vật lý

5 Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Thể dục

1 CHAOCO Hóa học Sinh vật Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học

2 Sinh hoạt Sinh vật Văn học Lịch sử Toán Ngoại ngữ Toán GDQP Vật lý

3 Vật lý Ngoại ngữ Văn học Công nghệ Toán Văn học Toán Tin học Vật lý

4 Vật lý Ngoại ngữ GDCD Toán Ngoại ngữ Sinh vật Toán Thể dục Vật lý

5 Địa lý Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lý Ngoại ngữ Thể dục

1 CHAOCO Hóa học Sinh vật Hóa học Sinh vật GDCD

2 Sinh hoạt Vật lý Hóa học Toán Vật lý Hóa học Thể dục Toán Vật lý

3 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Toán Lịch sử Văn học Thể dục Toán Vật lý

4 Toán Văn học Ngoại ngữ Địa lý Ngoại ngữ Sinh vật GDQP Toán Vật lý

5 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Toán Công nghệ Văn học Tin học

1 CHAOCO Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Toán Sinh vật

2 Sinh hoạt Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học GDQP Vật lý Toán

3 Toán Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Địa lý Hóa học Tin học Vật lý Toán

4 Văn học GDCD Toán Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể dục Vật lý Toán

5 Vật lý Vật lý Toán Sinh vật Văn học Sinh vật Thể dục

1 CHAOCO Toán Sinh vật Văn học Văn học Toán

2 Sinh hoạt Toán Sinh vật Hóa học Văn học Ngoại ngữ Thể dục Vật lý Toán

3 Hóa học Địa lý Lịch sử Sinh vật Toán Hóa học Thể dục Vật lý Toán

4 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Vật lý GDQP Vật lý Toán

5 Công nghệ Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Tin học

1 CHAOCO Văn học Văn học Văn học Toán Vật lý

2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý GDCD Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ

4 Địa lý Lịch sử Sinh vật Công nghệ Văn học Sinh vật Toán Tin học Ngoại ngữ

5 Ngoại ngữ Địa lý Hóa học Lịch sử Lịch sử Hóa học GDQP

1 CHAOCO Văn học Toán Công nghệ Địa lý Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Văn học Toán Sinh vật Hóa học GDCD Ngoại ngữ GDQP Toán

3 Vật lý Văn học Sinh vật Văn học Lịch sử Toán Ngoại ngữ Tin học Toán

4 Vật lý Địa lý Hóa học Văn học Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Thể dục Toán

5 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Toán Ngoại ngữ Thể dục

1 CHAOCO Ngoại ngữ Địa lý Toán Toán Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ Tin học

3 Văn học Địa lý Văn học Văn học Văn học Sinh vật Toán Ngoại ngữ GDQP

4 Công nghệ Sinh vật Văn học Lịch sử Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ Thể dục

5 Toán GDCD Văn học Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Thể dục

1 CHAOCO Văn học Văn học Lịch sử Hóa học Văn học

2 Sinh hoạt Văn học Vật lý Lịch sử GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Thể dục

3 Công nghệ Văn học Vật lý Sinh vật Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Thể dục

4 Ngoại ngữ Địa lý Toán Sinh vật Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Tin học

5 Văn học Lịch sử Toán Địa lý Hóa học Toán GDQP

1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Toán Công nghệ Vật lý

2 Sinh hoạt Văn học Văn học Toán Lịch sử Sinh vật Ngoại ngữ Thể dục Toán

3 Ngoại ngữ Văn học Địa lý Lịch sử Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Thể dục Toán

4 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Ngoại ngữ Hóa học Văn học Ngoại ngữ GDQP Toán
5 Văn học Địa lý Toán Sinh vật GDCD Văn học Tin học

12A1.6

12A1.1

12A1.2

12A1.3

12A1.4

12A1.5

LỚP

12D3

12D4

12D5

12A1.7

12A1

12A2

12A3

12D1

12D2

Buổi sáng Buổi chiều
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Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 Thể dục

2 Thể dục

3 Vật lý

4 Vật lý

5
1 Vật lý

2 Vật lý

3 Thể dục

4 Thể dục

5
1 Vật lý

2 Vật lý

3 Thể dục

4 Thể dục

5
1 Hóa học

2 Hóa học

3 Thể dục

4 Thể dục

5
1 Thể dục

2 Thể dục

3 Sinh vật

4 Sinh vật

5
1 Thể dục

2 Thể dục

3 Sinh vật

4 Sinh vật

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Tiết
Buổi sáng Buổi chiều

LỚP

LÝ1

LÝ2

LÝ3

HÓA1

SINH1

SINH2


